
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /KH-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở tiêm chủng tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2023 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng;  

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về 

Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá các điều kiện và sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong 

hoạt động tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng tư nhân trên địa bàn. 

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cở sở tiêm chủng dịch vụ.  

2. Yêu cầu 

- Đánh giá thực tế các điều kiện của cơ sở tiêm chủng dịch vụ: Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, nhân lực, xử lý chất thải y tế. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, nguồn gốc, chất lượng, bảo 

quản, theo dõi nhập liệu báo cáo việc sử dụng các loại vắc xin dịch vụ.  

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Trưởng đoàn: Ths Từ Quốc Hiệu - Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Phó trưởng đoàn: Bs CKI Khổng Thị Ngọc Anh - PTP Nghiệp vụ Y, Sở 

Y tế. 

- Thành viên: 

+ Ths Nguyễn Thị Huyền Trang - PTP Quản lý hành nghề Y dược tư nhân. 
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+ Lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh. 

- Thư ký: Ths Lê Đức Thịnh - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y 

2. Thời gian kiểm tra: Tháng 8/2023 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

IV. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân (Danh sách 

theo Phụ lục đính kèm). 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra, hậu kiểm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, xử lý chất thải y tế tại cơ sở tiêm chủng. 

- Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về mua bán, giá 

tiêm vắc xin dịch vụ, nguồn gốc, chất lượng, bảo quản, sử dụng vắc xin tại cở sở 

tiêm chủng. 

- Công tác đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức cấp giấy chứng nhận về an 

toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế. 

- Việc thực hiện theo quy trình tiêm chủng, đảm bảo an toàn, theo dõi, 

giám sát, xử trí các phản ứng sau tiêm chủng. 

- Công tác theo dõi sau tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm, tổng hợp báo 

cáo, nhập hệ thống tiêm chủng quốc gia tại cơ sở tiêm chủng. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y:  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Hoàn thiện biên bản làm việc tại các buổi kiểm tra. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở, tham mưu công tác chỉ 

đạo sau khi kết thúc cả đợt làm việc. 

2. Phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh: Cử cán bộ tham gia đoàn và chuẩn bị nội dung được phân công 

theo từng lĩnh vực. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính: Bố trí xe đưa đón Đoàn Kiểm tra theo 

kế hoạch. 

4. Các đơn vị được kiểm tra 

- Bố trí thời gian, địa điểm và nhân sự làm việc với Đoàn kiểm tra. 

- Chuẩn bị báo cáo và đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động tiêm 

chủng như: Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, hồ sơ nhân sự, chứng 

chỉ an toàn tiêm chủng và giấy chứng nhận cập nhật kiến thức hàng năm về an 

toàn tiêm chủng, hợp đồng xử lý rác thải y tế; hợp đồng mua bán vắc xin; sổ 
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quản lý theo dõi sử dụng vắc xin, số liệu nhập phần mềm tiêm chủng quốc gia 

và các tài liệu có liên quan. 

Sở Y tế yêu cầu các Phòng thuộc Sở, các đơn vị nghiêm túc phối hợp triển 

khai Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y, đầu mối là đồng chí Lê 

Đức Thịnh, điện thoại: 0356.986.734) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lịch kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở tiêm chủng tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT  ngày      /8/2023 của Sở Y tế) 

 

TT Tên Đơn vị Địa chỉ 
Ngày công 

bố 

Người liên hệ 
Huyện, TP 

Ngày kiểm tra 

1 
Phòng khám Đa khoa Tâm 

Đức 

Tiểu khu 4 Thị trấn Neo, Yên 

Dũng, Bắc Giang 
19/3/2019 

Đ/c Quỳnh 

0985958815 
Yên Dũng 

 

Sáng ngày 

14/8/2023 

2 
Phòng Tư vấn tiêm chủng vắc 

xin Yên Dũng 

đường Pháp Loa, Tổ dân phố 4, thị 

trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng 
10/7/2021 

Đ/c Đồng 

0966584115 

 

Yên Dũng 

3 
Phòng khám đa khoa BS Đăng 

Khoa 

TDP số 4,TT Nham Biền, huyện 

Yên Dũng 
20/7/2022 

Đ/c Khoa 

0985355988 
Yên Dũng 

Chiều ngày 

14/8/2023 

4 Trung tâm tiêm chủng 5SBG 
Lô N22 khu đô thị mới phía Tây, 

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 
31/01/2023 

Đ/c  Huy 

0926.115.115 
Lạng Giang 

 

 

Sáng ngày 

15/8/2023 5 
Phòng tiêm chủng vắc xin 

SAFPO 19.2 Bắc Giang 

SN 24, đường Giáp Hải, TDP Nam 

Giang, p. Xương Giang, TPBG 
05/5/2023 

Đ/c Minh 

0983057194 
TPBG 

6 

Trung tâm tiêm chủng số 1 

Bắc Giang - Chi nhánh Lục 

Nam 

Siêu thị The City, khu Chằm mới, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 

Bắc Giang 

14/7/2023 
Đ/c Oanh 

0984092062 
Lục Nam 

 

 

Chiều ngày 

15/8/2023 

7 

Phòng khám Nhi Châu Anh - 

Phòng tiêm chủng vắc xin 

Châu Anh 

Số 02 TDP Hai Mươi - Thị trấn 

Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang 
10/5/2023 

Đ/c Hiền 

0328594731 
Lục Nam 

8 
Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Tân Yên 

TDP Đồi Đỏ, TT Cao Thượng, Tân 

Yên 
13/02/2023 

Đ/c Dương 

0862119115 
Tân Yên 

Sáng ngày 

16/8/2023 

9 

Công ty TNHH Dược TTB 

Phong Huy Việt - Trung tâm 

tiêm chủng 5S Tân Yên 

KĐT An Huy, TT Cao thượng, 

Tân Yên, Bắc Giang 
05/6/2023 

Đ/c Huy 

0926.115.115 
Tân Yên 

10 
Trung tâm tiêm chủng Ngọc 

Thiện 

Thôn Tân Lập, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên 
12/4/2023 

Đ/c Tuấn 

0969053078 
Tân Yên 

Chiều ngày 

16/8/2023 
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TT Tên Đơn vị Địa chỉ 
Ngày công 

bố 

Người liên hệ 
Huyện, TP 

Ngày kiểm tra 

11 
Phòng tiêm chủng - Bệnh viện 

YHCT Tâm Phúc 

TDP Tân Quang - TT Nhã Nam - 

Tân Yên - Bắc Giang 
10/5/2023 

Đ/c Đạt 

0325888115 
Tân Yên 

12 
Trung tâm tiêm chủng VAAC- 

Việt Yên 

Khu 2, Thị trấn Nếnh, Việt Yên, 

Bắc Giang 
07/6/2023 

Đ/c Ngọc Ánh 

0912895221 
Việt Yên 

Sáng ngày 

17/8/2023 

13 
Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Bích Động 

Sn 511, đường Hoàng Hoa Thám, 

TT Bích Động, Việt Yên 
03/12/2022 

Đ/c Thân 

0967556266 
Việt Yên 

14 
Trung tâm tiêm chủng 

Medivac 

Lô 09, LK10, Khu đô thị phía 

Nam, TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

19/6/2023 
Đ/c Bắc 

0912476341 
Hiệp Hòa 

Chiều ngày 

17/8/2023 

 

Ghi chú: Đoàn kiểm tra sẽ thông báo tới đơn vị khi có thay đổi lịch làm việc.  
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